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 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5
MÔN TIẾNG VIỆT
(Thời gian làm bài: 60 phút)


Điểm:

Phần I. TRẮC NGHIỆM (2,5điểm)
(Chọn đáp án đúng nhất trong các câu hỏi dưới đây)

Câu 1: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?

A. trong chẻo

B. chống trải

C. chơ vơ

D. chở về

Câu 2: Từ nào dưới đây là từ ghép?

A. mong ngóng

B. bâng khuâng

C. ồn ào

D. cuống quýt
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Câu 3: Từ nào dưới đây là từ ghép phân loại?

A. học tập

B. học đòi

C. học hành

D. học hỏi

Câu 4: Tiếng “ăn” nào được sử dụng theo nghĩa gốc?

A. ăn cưới

B. ăn cơm

C. da ăn nắng

D. ăn ảnh

Câu 5: Từ nào không cùng nhóm với các từ còn lại?

A. chăm chỉ

B. siêng năng

C. chuyên cần

D. ngoan ngoãn

Câu 6: Câu nào có nội dung diễn đạt chưa hợp lí?

A.Tuy vườn nhà em nhỏ nhưng có rất nhiều cây ăn quả.

B.Vì mẹ bị ốm nên mẹ đã làm việc quá sức.

C.Cây đổ vì gió lớn.

D.Mặc dù nhà ở gần trường nhưng Nam vẫn đến lớp muộn.

Câu 7: Câu nào là câu ghép?

A.Khi làng quê tôi đã khuất hẳn, tôi vẫn đăm đắm nhìn theo.

B.Khi ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi.

C.Mặt trăng tròn, to và đỏ, từ từ nhô lên ở chân trời sau rặng tre đen mờ.

D.Đêm càng về khuya, trời càng lạnh.

Phần II: BÀI TẬP (7,5điểm)

Câu 1: (1đ) Xác định CN, VN trong các câu văn sau:

Chiều thu, gió dìu dịu, hoa sữa thơm nồng. Chiều nào, về đến đầu phố nhà mình, Hằng cũng đều nhận ra ngay mùi thơm quen thuộc ấy.

Câu 2: (0,5đ) Tìm 4 từ đồng nghĩa và trái nghĩa với từ “Nhân hậu”

Câu 3: (1,5đ) Trong bài “Tre Việt Nam” của nhà thơ Nguyễn Duy có đoạn:

Bão bùng thân bọc lấy thân
Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm
Thương nhau tre chẳng ở riêng
Luỹ thành từ đó mà lên hỡi người.

Hãy nêu lên vẻ đẹp của đoạn thơ trên?

Câu 4: (4,5đ) “Thế rồi cơn bão qua / Bầu trời xanh trở lại / Mẹ về như nắng mới / Sáng ấm cả gian nhà...”

(Mẹ vắng nhà ngày bão - Đặng Hiển)

Mượn lời bạn nhỏ trong bài thơ trên, em hãy hình dung và tả lại hình ảnh của mẹ lúc trở về sau cơn bão và sự ngóng chờ cùng niềm vui của gia đình khi ấy.

Hết


BÀI LÀM 

























	


























































*Trình bày bài :0,5 điểm.
